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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 

 

Năm 2025, việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã diễn ra 

trong bối cảnh còn nhiều khó khăn: thời tiết cực đoan, thiên tai diễn biến phức 

tạp, dịch bệnh kéo dài trên đàn vật nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời 

sống Nhân dân. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, 

khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn. Tuy nhiên, với sự quan tâm 

của tỉnh; sự lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy; sự điều hành linh hoạt của UBND 

xã; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, doanh 

nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển tích cực. 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:  
Năm 2025, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã

1
  đề ra 24 chỉ tiêu kinh tế 

- xã hội chủ yếu. Đến nay có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch
2
, 06 chỉ tiêu đạt từ 

50 đến 95% kế hoạch
3
 (chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo).. 

1. Về lĩnh vực kinh tế: Ước tính tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 

năm 2025 đạt  2.528.008 triệu đồng bằng 105,6% KH, tăng 11,47% so cùng kỳ. 

Trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp giảm 5,74%, công nghiệp và xây dựng tăng 

15,95%, thương mại - dịch vụ tăng 18,14%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 

55,87 triệu đồng/người/năm, tăng 2,87 triệu đồng so với năm 2024. 

1.1. Về sản xuất nông nghiệp  

                                           
1 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 28/8/2025 của HĐND xã về  nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 tháng cuối năm 2025. 
2  Các chỉ tiêu đạt theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND gồm: (1) - Giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành: 2.394.023 triệu đồng. 

Trong đó: Nông lâm thủy sản đạt 534.206 triệu đồng; Công nghiệp, xây dựng đạt 1.266.494 triệu đồng; Thương mại dịch vụ đạt 593.323 

triệu đồng; (2) Tổng thu ngân sách trên địa bàn (bao gồm phần thu của cấp huyện (cũ)): 12.980 triệu đồng. (3) Phấn đấu thành lập mới 1-2 

HTX, THT; (4) Duy trì mức độ đạt chuẩn xã Nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025, 26/31 thôn, TDP đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, 523 
vườn mẫu đạt chuẩn, 10 cụm dân cư, 20 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp an toàn văn minh; nâng cấp 100 vườn 

mẫu; (5) Duy trì các sản phẩm OCOP đã được đánh giá đạt chuẩn 3 sao; (6) Tỷ lệ gia đình văn hóa văn hóa đạt 93,9%; Tỷ lệ thôn văn hóa 

văn hóa đạt 96,7%. (7) Giữ vững tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia đạt 85,7%; (8) Tỷ lệ người tham gia 
Bảo hiểm Y tế đạt 93,5%; (9) Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 24,5%; (10) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy 

chuẩn: 93%; (11) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 93%; (12) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến ≥ 80%;  (13) 

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đạt 80%;  (14) Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính được số hóa đạt 100%; (15) Công tác tuyển, giao quân (Quân sự, Công an) đạt chỉ tiêu đề ra. (16) Xây dựng Ban CHQS xã chính quy, 

xây dựng các lực lượng vững mạnh rộng khắp và huấn luyện các lực lượng đạt 100%. (17) Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. (18) Giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để trọng án xảy ra, thực hiện kéo giảm các loại tội phạm 5%. Kiềm chế và giảm tai nạn 
giao thông 10% 
3 Các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND gồm: (1) Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,51 triệu đồng/người/năm; (2) Sản 

lượng lương thực có hạt: 5.264 tấn (sản lượng lúa 2.720 tấn, sản lượng ngô 2.544 tấn); (3) Sản lượng cây ăn quả đạt 7000 tấn, phấn đấu trồng 
mới thêm 10 ha cây ăn quả có múi; (4) Tổng đàn thường xuyên có mặt: Đàn lợn 10.000 con; đàn b  3.000 con; đàn trâu 2.200 con; đàn gia 

cầm 130 nghìn con; đàn ong 5.000 đàn; (5) Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 2.150 tấn (trong đó thịt lợn hơi xuất chuồng 1.600 tấn); (6) Rà 

soát, phân loại và phấn đấu thực hiện quy chủ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 30% tổng số thửa tồn đọng. 
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Cơ cấu sản xuất tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, bố trí mùa vụ hợp lý. 

Tổng diện tích sản xuất cả năm 1039,1ha/1022,27 ha, đạt 101,6 % kế hoạch
4
. 

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4324,85/5246 tấn, bằng 82,44% kế hoạch. 

Diện tích cây ăn quả trồng mới đạt 15/10 ha, bằng 150% kế hoạch; sản lượng cây 

ăn quả ước đạt 3.850/7.000 tấn, đạt 55% kế hoạch. Trồng mới 2,35 ha dứa, nâng 

tổng diện tích lên 4,27 ha; trong đó 1,32 ha đã xử lý ra hoa, tỷ lệ đạt 60-70%. 

Vụ Xuân năm 2025 được mùa toàn diện cả về năng suất và sản lượng cây 

trồng. Tuy nhiên, sản xuất vụ Hè Thu và vụ Đông gặp nhiều khó khăn do sâu 

bệnh phát sinh mạnh, cùng ảnh hưởng mưa lớn và liên tiếp các cơn bão đã gây 

thiệt hại lớn đối với diện tích lúa và hoa màu. Để giảm thấp nhất thiệt hại, 

UBND xã đã tổ chức 07 cuộc họp thôn hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh; phối hợp 

cơ quan chuyên môn dự tính, dự báo và triển khai phun phòng trừ sâu cuốn lá 

nhỏ và các bệnh hại trên lúa kịp thời. 

Về chăn nuôi, tổng đàn năm 2025 giảm so với cùng kỳ năm 2024
5
; dịch bệnh 

diễn biến phức tạp, mặc dù địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp 

phòng, chống nhưng thiệt hại vẫn xảy ra, nhất là do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
6
. 

Công tác tiêm phòng được tăng cường chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ, bảo 

đảm thực hiện 02 đợt tiêm vắc xin định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm. Đợt tiêm 

phòng lần thứ hai năm 2025 đạt tỷ lệ bao phủ cao, vượt so với cùng kỳ và các năm 

trước, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi
7
. 

Lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản duy trì ổn định; Sản lượng thủy 

sản ước đạt 140 tấn, bằng 105,92% so với cùng kỳ; trong đó nuôi trồng đạt 100 

tấn, khai thác đạt 40 tấn. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm thực hiện
8
. Diện tích trồng và 

chăm sóc rừng theo chu kỳ đạt 521 ha, bằng 117,8% so với cùng kỳ năm 2024; 

sản lượng khai thác rừng trồng đạt 57.321 m³, bằng 129,5% so với cùng kỳ. 

Khai thác gỗ cây phân tán đạt 1.650m³. Đối với chứng chỉ rừng FSC, hiện đã 

cấp chứng chỉ rừng trồng đạt 1.540 ha cho 564 hộ; hiện đang tiếp tục vận động, 

liên kết mở rộng diện tích trong thời gian tới. 

Sản xuất hữu cơ, theo hướng hữu cơ và các mô hình tiếp tục được duy trì. 

Hướng dẫn 09 hộ tại Thọ Điền nuôi ốc bươu đen với diện tích 1 ha, cho thu nhập 

khá. Phối hợp công ty kiểm tra sinh trưởng cây dứa tại Thọ Điền và Hương Minh 

(cũ), hướng dẫn người dân chăm sóc, bón phân và xử lý kích hoa đồng loạt cho 

diện tích 1,32 ha. 

                                           
4 Vụ Hè Thu: Diện tích gieo trồng cơ bản đạt kế hoạch: lúa 151/161 ha (93,78%); ngô lấy hạt 111/111 ha (100%); ngô sinh khối 28/28 ha 

(100%); đậu các loại 9/11 ha (81,82%). Vụ Xuân 2025 được mùa toàn diện, năng suất lúa đạt 63,67 tạ/ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt 

3.592,13 tấn, bằng 109,93% kế hoạch và 101,39% so với cùng kỳ. 
5 Tổng đàn thường xuyên có mặt: Đàn lợn 9985/10.000 con, bằng 99,85% kế hoạch; đàn bò 1966/3.000 con bằng 66,53% kế hoạch; đàn trâu 

1375/2.200 con, bằng 68,75% kế hoạch; đàn ong 5.000 đàn đạt 100%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 1.800 tấn/2.150 tấn (trong đó thịt lợn 

hơi xuất chuồng 1.600 tấn), đạt 84%. 
5Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin như sau: Đợt 1 năm 2025: Lở mồm long móng trâu bò đạt 48,1%, Tụ huyết trùng trâu bò đạt 26,4%, vắc 

xin Viêm da nổi cục trâu bò 22,8%; vắc xin Dại chó 74,52%, Đợt 2 năm 2025 đạt 78,2% đối với 2 loại vắc xin LMLM và Tụ huyết trùng trâu 

bò. 

6 kiểm tra, tiêu hủy, lập hồ sơ theo dõi, mua 500 lít hóa chất và 5 tấn vôi bột để khử trùng, cắm biển cảnh báo tại các ổ dịch.Tính đến ngày 

30/11/2025 đã tiêu hủy 641 con lợn/38 hộ/11 thôn, khối lượng tiêu hủy 49.697 kg 
7Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin như sau: Đợt 1 năm 2025: Lở mồm long móng trâu bò đạt 48,1%, Tụ huyết trùng trâu bò đạt 26,4%, vắc 

xin Viêm da nổi cục trâu bò 22,8%; vắc xin Dại chó 74,52%, Đợt 2 năm 2025 đạt 78,2% đối với 2 loại vắc xin LMLM và Tụ huyết trùng trâu 

bò. 
87 tháng đầu năm đã ban hành 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác Bảo vệ rừng- PCCCR Tuy nhiên trên địa bàn có một điểm phát lửa do 

người dân tự ý xử lý thực bì làm chết 38 cây keo 1 năm tuổi, ước tính thiệt hại khoảng 3,8 triệu đồng; UBND xã đã phối hợp với Hạt kiểm 

lâm Vũ Quang xử phạt 02 hộ tự ý xử lý thực bì với số tiền 4,5 triệu đồng (2,25 triệu đồng/hộ). 
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Công tác Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và điều tra thu nhập bình quân 

đầu người được triển khai đúng kế hoạch; xã hoàn thành vượt tiến độ so với quy định 

của tỉnh và đã thực hiện nghiệm thu theo kế hoạch của Trung ương và Tỉnh 

1.2. Công nghiệp, tiểu thủ CN, TMDV  

Tiếp tục đề xuất đưa dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đồng thời tổ chức các hoạt động xúc 

tiến đầu tư, rà soát và hướng dẫn các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, 

đầu tư trên địa bàn. Công tác đôn đốc xây dựng Trung tâm Điều hành hệ thống 

năng lượng công nghệ cao và Nhà máy Thủy điện Vũ Quang (công suất 4,8 

MW) được triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ theo quy định. Ngành điện đã 

đầu tư xây dựng mới 02 trạm biến áp và 03 km đường dây, với tổng kinh phí 3,8 

tỷ đồng từ nguồn vốn lồng ghép. 

Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai dự án xây dựng, quản lý và 

phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mật ong Vũ Quang” và “Cam Vũ Quang” trên 

cơ sở chuyển đổi từ nhãn hiệu tập thể, nhằm nâng cao giá trị, uy tín và khả năng 

truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm đặc sản của địa phương. 

Công tác thanh tra, kiểm tra thị trường được tăng cường, tập trung xử lý kịp 

thời các vi phạm trong hoạt động kinh doanh và chấn chỉnh những trường hợp 

chưa tuân thủ quy định. Lũy kế đến nay, xã đã cấp phép hoạt động cho 28 hộ và 

01 tổ hợp tác; đồng thời chấm dứt hoạt động đối với 05 hộ kinh doanh không 

còn đáp ứng tiêu chí theo quy định. 

1.3. Giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, PCTT  

Công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông, duy tu và bảo dưỡng các 

tuyến đường được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ đi 

lại và sản xuất của Nhân dân. Quản lý nhà nước về xây dựng tiếp tục được quan 

tâm; việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động xây dựng và công tác quy hoạch được 

thực hiện thường xuyên, nên tình trạng vi phạm trật tự xây dựng giảm rõ rệt. 

Phong trào ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng đạt kết quả cao 

so với kế hoạch. 

UBND xã đã tổ chức rà soát, kiểm tra hệ thống hồ đập và 92 công trình 

giao thông, thủy lợi do các thôn đề xuất sửa chữa, đầu tư. Trên cơ sở đó, xã đề 

xuất đầu tư xây dựng 05 công trình giao thông, thủy lợi cấp thiết; đồng thời đề 

xuất khắc phục, nạo vét, phát dọn vệ sinh 23 tuyến mương, đập thủy lợi nhằm 

đảm bảo phục vụ sản xuất. Rà soát, lập bảng kê diện tích tưới của các đập để đề 

xuất kế hoạch tưới năm 2026. 

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được chỉ đạo sát sao; 

các phương án, kế hoạch được xây dựng đầy đủ, chủ động theo đúng phương 

châm “4 tại chỗ”. UBND xã đã ký hợp đồng nguyên tắc về lực lượng, phương 

tiện với các đơn vị trên địa bàn nhằm bảo đảm khả năng ứng phó khi có tình 

huống xảy ra. Trong năm 2025, địa bàn xã chịu ảnh hưởng của 05 đợt thiên tai. 

UBND xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kịch bản ứng phó 

theo từng cấp độ, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ Nhân dân phòng chống và 

khắc phục hậu quả sau thiên tai; đồng thời đề xuất kinh phí hỗ trợ từ cấp trên và 
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huy động nguồn xã hội hóa để khắc phục công trình bị thiệt hại, giúp Nhân dân 

ổn định đời sống và phục hồi sản xuất. 

Qua rà soát ước tính thiệt hại do thiên tai gần 100 tỷ đồng, trong đó có 321 

nhà ở và 07 trường học bị tốc mái phòng học, công trình phụ trợ; nhiều điểm sạt 

lở nghiêm trọng; 85 cột điện (trung thế và hạ thế) bị đổ gãy; cùng nhiều diện tích 

hoa màu bị thiệt hại nặng nề.  

1.4. Tài chính - tín dụng, kế hoạch đầu tư 

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 19,655  tỷ đồng, bằng 180% kế hoạch tỉnh 

giao và đạt 151 % so với dự toán HĐND xã giao, góp phần đảm bảo nguồn lực 

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên theo Nghị quyết 

phân bổ của HĐND xã; các khoản chi chế độ, chính sách và các khoản bổ sung 

có mục tiêu cho các đơn vị, thôn xóm được thực hiện kịp thời, đúng quy định, 

bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng ngân sách. Hoạt động tín dụng đạt mức 

tăng trưởng so với cùng kỳ, đáp ứng đủ nhu cầu vốn sản xuất cho các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn xã. 

Tính đến thời điểm báo cáo, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2025 từ ngân 

sách là 22.299 triệu đồng; trong đó đã giải ngân 9.833 triệu đồng, đạt 43% kế 

hoạch (Riêng phần vốn của các xã cũ được bố trí 11.709 triệu đồng, đã giải ngân 

9.833 triệu đồng, đạt 87% kế hoạch đầu năm; đồng thời tiếp tục được phân bổ 

bổ sung 10.383 triệu đồng theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/11/2025). 

1.5. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường  

Tập trung rà soát, hoàn thành hồ sơ lập bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất năm; xây dựng bảng giá đất năm 2026 đúng quy định. Phối hợp Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả bán thành công 

15 lô với tổng giá trị 7.455.552.000 đồng. Thực hiện chuyển mục đích sử dụng 

đất cho 28 thửa của hộ gia đình, cá nhân, thu ngân sách 3.341.000.000 đồng. 

Tổ chức giải phóng mặt bằng bổ sung công trình cầu Hốp Chuối; thực hiện 

đo đạc, kiểm đếm phục vụ GPMB Dự án “Cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh 

Luyên, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh” đoạn qua xã Vũ Quang. 

Tập trung triển khai Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 12/8/2025 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy về rà soát, hướng dẫn và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Lũy kế từ 01/7 đến nay, xã đã cấp mới 209 Giấy chứng nhận 

QSDĐ, quy chủ 450 thửa và đính chính 125 Giấy chứng nhận có sai sót cho 

Nhân dân. 

Thường xuyên chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai; đảm bảo việc sử dụng 

đất đúng mục đích; giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền kịp thời, đúng quy 

định, hiệu quả. 

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng. Việc thu gom, vận 

chuyển rác thải được HTX Môi trường Vũ Quang thực hiện theo đúng kế hoạch. 

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân 

và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành pháp luật về môi trường, 

góp phần tăng cường giám sát và ngăn ngừa ô nhiễm. Môi trường chăn nuôi 

trong các nông hộ từng bước được khắc phục, bảo đảm yêu cầu về xử lý chất 
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thải và hạn chế phát sinh ô nhiễm; tạm đình chỉ 01 trang trại chăn nuôi không 

đảm bảo vấn đề môi trường và hướng dẫn chủ trang trại chuyển đổi hình thức 

sản xuất phù hợp, đây là tồn tại kéo dài trong nhiều năm qua. Phối hợp Đoàn 

kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

hoạt động của 01 công ty sản xuất gỗ nhằm giám sát việc chấp hành các quy 

định về bảo vệ môi trường. 

Tập trung triển khai mô hình xây dựng hố lắng xử lý nước thải sinh hoạt 

quy mô hộ gia đình, đảm bảo nước thải được xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra môi 

trường. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường trong 

sản xuất, kinh doanh và khai thác khoáng sản tại các mỏ đất, mỏ cát và cơ sở chăn 

nuôi; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về môi trường và khoáng sản. 

1.6.  Chương trình mục tiêu quốc gia; Mỗi xã một sản phẩm  

Theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh, đến nay xã Vũ Quang cơ bản đạt 19/20 tiêu chí xã Nông thôn mới (chưa đạt 

tiêu chí Quy hoạch); cơ bản đạt 16/20 tiêu chí xã NTM nâng cao, còn 04 tiêu chí 

chưa đạt gồm: Quy hoạch, Môi trường, Chất lượng môi trường sống và Thu nhập. 

Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai xây dựng NTM; phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành phụ trách từng tiêu chí; tổ chức rà soát, đánh giá 

hiện trạng và xây dựng khung kế hoạch thực hiện tiêu chí xã NTM và NTM nâng 

cao. Đồng thời, ban hành quyết định phân bổ nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp NTM 

năm 2025 và giao nhiệm vụ cho các ngành đảm bảo giải ngân đúng tiến độ; thường 

xuyên cập nhật, báo cáo để kịp thời chỉ đạo, bổ cứu. Phối hợp Ban Chỉ đạo các 

Chương trình MTQG tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 10 tháng đầu năm. 

Phong trào thi đua xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu tiếp tục được đẩy 

mạnh. Tổ chức 03 đợt phát động cao điểm xây dựng NTM tập trung vào các nội 

dung: tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở, cổng ngõ, chuồng trại, 

vườn hộ; xây dựng hố lắng, nhà vệ sinh tự hoại; đồng thời xây mới, nâng cấp 3 

km đường điện thắp sáng làng quê tại các thôn 1, Hợp Lý và Kim Tùng. 

Chương trình OCOP tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng đối với 

11 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao. Các sản phẩm đều có tem nhãn, bao bì đẹp, truy 

xuất nguồn gốc, tiêu thụ ổn định và có giá cao hơn mặt bằng chung. Tổ chức 

gian hàng OCOP tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 và tại các sự kiện 

quan trọng9. Đồng thời, hướng dẫn hộ sản xuất ba kích đăng ký kinh doanh, xây 

dựng nhãn hiệu “Rượu Ba kích” để tham gia chương trình OCOP năm 2026; tổ 

chức kiểm tra, động viên các mô hình sản xuất tiêu biểu10. 

Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông - lâm - ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp 

năm 2025 được triển khai đúng tiến độ, khách quan. Kết quả: toàn xã có 102 hộ 

nghèo (tỷ lệ 2,77%), giảm 13 hộ so với cuối năm 2024 (giảm 0,34%), đạt chỉ 

tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra và phản ánh đúng thực tế đời sống xã 

                                           
9 Hội chợ Bắc Trung bộ, Lễ hội mùa thu Hà Nội, Hội chợ triển lãm kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp, Hội chợ triển lãm SECC (TP 

HCM), Hội chợi nông nghiệp Kim Liêm (Hà Nội), Tiển lãm ngành Công Thương (Đà Nãng), Triển lãm Vườn Di sản ASEAN (Quảng Ninh), 

Lễ Hội Trái cây Bắc Ninh…. 
10 Nuôi dúi, nuôi lươn không bùn, trồng ba kích, nuôi ốc bươu đen, vườn cam đặc sản và các cơ sở OCOP trên địa bàn 
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hội tại địa phương. Giải ngân kịp thời nguồn kinh phí Chươmg trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững11. 

2. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:  

2. 1. Văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông 

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đa dạng về nội 

dung và hình thức, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội, phục vụ hiệu quả công 

tác chỉ đạo, điều hành và định hướng dư luận
12

. Thay mới hệ thống pano, áp 

phích trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và tại trụ sở các đơn vị để chào mừng các sự 

kiện chính trị quan trọng; đầu tư 10 bộ loa phóng thanh phục vụ công tác tuyên 

truyền tại thôn.  

Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết 

quả tích cực. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống
13

; phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai thực hiện bảo có 

hiệu quả, bình xét các danh hiệu đúng quy định. Kết quả năm 2025, toàn xã có 

3.377/3.575 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (94,46%); 30/31 thôn đạt Thôn 

văn hóa (96,77%), đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, tiêu 

biểu là Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” thu hút hơn 300 người tham 

gia. Tổ chức các giải thể thao cấp xã; tuyển chọn và cử các vận động viên tham 

gia đầy đủ, nghiêm túc các môn thi đấu tại các giải cấp tỉnh trong khuôn khổ Đại 

hội Thể dục thể thao
14

. Đồng thời, kiện toàn và duy trì hoạt động 04 câu lạc bộ 

Dân ca Ví, Giặm nhằm bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. 

Công tác bảo tồn di tích lịch sử được phát huy. Thành lập các ban quản lý 

di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia
15

. Tổ chức các hoạt động dâng hương nhân 

ngày Lễ, Tết. Triển khai cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống 

bóng năng lượng mặt trời tại các di tích lịch sử văn hóa, công trình tượng đài 

Phan Đình Phùng và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ. 

Công tác du lịch được quan tâm chỉ đạo. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và đoàn chuyên gia Ngân hàng ADB khảo sát các điểm tiềm năng du 

lịch; cử 10 học viên tham gia khóa đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng tại thôn 

Làng Chè (xã Sơn Kim 1). Xây dựng sân khấu, số hóa điểm du lịch cộng đồng 

Hoa Thị, khảo sát các điểm check-in và bước đầu hình thành tour -tuyến trải 

nghiệm tại cụm sinh thái khe Enh, tạo cơ sở phát triển du lịch cộng đồng trong 

thời gian tới. Phối hợp Vườn Quốc gia Vũ Quang, Đồn Biên phòng Hương 

Quang, Ban QLDA thủy lợi 3 từng bước khai thác, thu hút các đoàn khách thăm 

quan, trải nghiệm Hồ Ngàn Trươi, Đập Dâng,… Tiếp tục làm việc với Tập đoàn 

                                           
11 Trong đó hỗ trợ mô hình đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí 642.925.000.000 đồng, hỗ trợ phát triển sản 

xuất và cải thiện dinh dưỡng 716.200.000 đồng, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và giảm nghèo bền vững 
12 Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai kịp thời dự 

báo các thông tin đến với người dân để chủ động các biện pháp phòng chống. 
13 Thành lập, xây dựng quy chế quản lý của Ban Quản lý các di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền Cửa Rào, 

Đền Bàu Ông, Đền thời Đoàn Văn Truyền và di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Khu Căn cứ Vũ Quang. 
14

 Tổ chức giải bóng chuyền Nam với 8 đội tham gia; phối hợp tổ chức giải bóng chuyền Nam – Nữ. Thành 

lập đoàn để tham gia giải bóng bàn cấp tỉnh, giải cầu lông cấp tỉnh đạt 01 giải huy chương đồng; 02 vận động 

viên cờ vua; 03 đội Pichkaball tham gia cấp tỉnh. 
15 Ban quản lý di tích Căn cứ Vũ Quang, Đền Cửa Rào, Đền Bàu Ông, Đền Đoàn Văn Truyền. 
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TH và triển khai các nội dung theo “Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

Vườn quốc gia Vũ Quang, giai đoạn 2025 – 2030”, tạo cơ sở cho việc phát triển 

du lịch sinh thái trên địa bàn. 

2.2. Giáo dục và đào tạo 

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo 

dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt. Kết quả có 01 học 

sinh đạt Thủ khoa tuyển sinh lớp 10 chuyên tỉnh môn Tin học và đạt giải Nhì 

cấp khu vực; 16 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Tổ chức kỳ thi lựa chọn 

đội tuyển để bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các môn thi cấp tỉnh tổ chức, 

đến nay đã lựa chọn 25 em tham dự kỳ thi. Có 04 sản phẩm Dự án Sáng tạo 

khoa học kỹ thuật cấp tỉnh
16

. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện 

đạo đức, kỹ năng sống, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho học sinh 

được triển khai đồng bộ, tạo môi trường giáo dục tích cực và nề nếp. 

Duy trì kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập Tiểu 

học và THCS mức độ 3; xóa mù chữ mức độ 2. Công tác xây dựng trường 

chuẩn quốc gia được chú trọng, toàn xã có 12/14 trường đạt chuẩn (85,7%), 

trong đó 6 trường đạt chuẩn mức độ 2, từng bước nâng cao điều kiện cơ sở vật 

chất, chất lượng dạy và học. 

Chỉ đạo các trường tổ chức trang trọng, an toàn và hiệu quả các sự kiện lớn 

của ngành như Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, Khai giảng năm 

học 2025-2026, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11… Đồng thời, triển khai 

quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường lớp đảm bảo tiêu chuẩn, quy mô gắn với tập 

trung công tác tuyên truyền, tổ chức khảo sát lấy ý kiến nhân dân, phụ huynh học 

sinh về xây dựng Trường nội trú liên cấp, tạo tiền đề nâng cao chất lượng giáo 

dục trong giai đoạn tiếp theo. 

Thành lập Hội Khuyến học cựu giáo chức, thực hiện các thủ tục thành lập 

Quỹ khuyến học xã. Trung tâm học tập cộng động đã triển khai các hoạt động 

tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học, tổ chức ngày hội đọc 

tại các trường trên địa bàn. 

2.3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: 

Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân được quan tâm 

chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 

93,5%; BHXH đạt 24,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2025. Thành lập đoàn 

kiểm tra liên ngành về y dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm kịp thời phát hiện, 

chấn chỉnh sai phạm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng. 

Phối hợp Trung tâm Y tế tập huấn dinh dưỡng cho đội ngũ y tế thôn; triển khai 

truyền thông dinh dưỡng; mua và cấp vi chất cho trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân; xây dựng phương án sắp xếp 

trạm y tế trên địa bàn. 

2.4. Lao động việc làm, an sinh xã hội: 

                                           
16

 02 giải ba ở trường THPT Vũ Quang; 02 giải khuyến khích ở trường TH&THCS Quang Thọ, THCS Phan 

Đình Phùng. 
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Tổ chức rà soát, đăng ký học nghề cho các đối tượng có nhu cầu
17

; phối 

hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền về các phiên giao dịch việc làm, tư vấn 

xuất khẩu lao động góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho người lao 

động. Các chế độ an sinh xã hội được bảo đảm kịp thời, phong trào “Đền ơn đáp 

nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được triển khai hiệu quả; huy động nguồn lực 

xã hội hóa để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2025) với nhiều hoạt động ý nghĩa
18

; tổ chức 41 đối tượng 

người có công đi điều dưỡng; 02 người có công và 03 công dân tham dự lễ kỷ 

niệm 80 năm ngày Quốc khánh tại Hà Nội. Tổ chức tặng quà tặng dịp Quốc 

khánh 2/9 qua VneID và trực tiếp đến các hộ gia đình với số tiền 1.492.900.000 

đồng 

Tiếp nhận và xử lý 148 hồ sơ theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP; xác định 

mức độ khuyết tật cho 30 trường hợp, cấp giấy xác nhận cho 23 đối tượng. Thực 

hiện điều chỉnh, tăng mới 191 đối tượng, điều chỉnh 12 trường hợp, thôi hưởng 

28 trường hợp và giải quyết 12 hồ sơ mai táng phí. Công tác chi trả cho 991 đối 

tượng bảo trợ xã hội bảo đảm đầy đủ với tổng kinh phí 3.851.250.000 đồng. 

Các hoạt động chăm lo cho trẻ em và người cao tuổi được triển khai chu 

đáo. Nhân dịp Tết Trung thu và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam, 

xã vận động xã hội hóa tặng 120 suất quà cho trẻ em khó khăn; hỗ trợ 31 thôn tổ 

chức hoạt động Trung thu; tặng 45 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh 

khó khăn; tặng 10 suất quà và kỹ kiệm chương cho các cựu giáo chức có hoàn 

cảnh khó khăn. Đồng thời rà soát, cập nhật thông tin trẻ dưới 16 tuổi và hoàn 

thành báo cáo công tác trẻ em năm 2025. Quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính 

sách dân tộc, tôn giáo; động viên Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi 

đua yêu nước và phát triển kinh tế - xã hội. 

2.5. Công tác cải cách hành chính, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số: 

Thành lập Ban Chỉ đạo CCHC, Ban Chỉ đạo ISO; xây dựng Kế hoạch 

CCHC năm 2025 và khung kế hoạch chi tiết, giao rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, 

đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ thủ 

tục hành chính trực tuyến đạt 99,78%; thanh toán trực tuyến đạt 100%; 100% hồ 

sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. 

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện 

nghiêm túc, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia học trực tuyến trên các nền tảng MOOCs. Xã thành lập 

Tổ chuyển đổi số; Ban biên tập và ban hành Quy chế hoạt động của Trang 

                                           
17 Theo Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số chính 

sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025, Nghị quyết số 

115/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh 
18 Dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sỹ; tượng đài, nhà bia Phan Đình Phùng và các nhà bia tưởng niệm 

các anh hùng liệt sỹ trên địa bàn, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại đền thờ. Thành lập Quỹ đền ơn đáp 

nghĩa cấp xã, kêu gọi, xã hội hóa số tiền trên 90 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, động viên tặng gần 500 suất quà 

cho các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ, đề nghị tặng quà 

của Quỹ Thiện Tâm (VinGroup) nhân dịp Quốc khánh 02/9 cho người có công với cách mạng với 07 Thương 

binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên số tiền 140 triệu đồng. Tặng quà của đoàn thanh niên tình nguyện 

cho 10 đối tượng thương bệnh binh; tặng quà 04 đối tượng thương bệnh binh từ nguồn quà Bộ CHQS tỉnh và 

Ban CHQS xã số tiền 3 triệu đồng 

. 
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Thông tin điện tử xã; cấp mã định danh điện tử cấp 3 cho các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn phục vụ chia sẽ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử. Đồng thời thành 

lập Tổ ứng cứu công nghệ và hỗ trợ nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính. Kết 

quả tham gia các cuộc thi trực tuyến đạt 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích cấp 

tỉnh về tìm hiểu Luật Văn thư - Lưu trữ; tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu 

Nghị quyết số 57-NQ/TW. 

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và 31 Tổ Công nghệ số cộng 

đồng tại các thôn; kiện toàn đội ngũ cán bộ nòng cốt về khoa học - công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cử cán bộ đầu mối quản trị Cổng truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Phối hợp Trung tâm Chuyển giao Công 

nghệ và Khuyến nông - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức “Hội 

nghị xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận Cam Vũ Quang”, 

góp phần nâng cao giá trị, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu đặc sản 

địa phương. 

2.6. Công tác Nội vụ, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp:  

Công tác tổ chức, cán bộ và nội vụ được triển khai đồng bộ, đúng quy định. 

Thành lập và bổ nhiệm nhân sự cho 04 phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; bổ nhiệm lại 04 viên chức quản 

lý trường học và 01 Phó Trưởng phòng Kinh tế. Xây dựng bản mô tả công việc 

và khung năng lực cho từng vị trí việc làm. Hoàn thành lập hồ sơ xếp ngạch 

công chức hành chính, ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cho cán 

bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đổi tên 14 thôn và 06 TDP sau khi thực 

hiện chính quyền 2 cấp để bảo đảm thống nhất trong quản lý. Thành lập Ủy ban 

bầu cử HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 và triển khai kế hoạch, phân công nhiệm 

vụ bảo đảm đúng quy định. 

Tập trung giải quyết chế độ nghỉ việc theo các nghị định mới cho 69 người 

với tổng kinh phí 40,521 tỷ đồng; chi trả chế độ theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP 

cho 09 đối tượng, kinh phí 335,79 triệu đồng. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 

cấp xã khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2021-2025; khen 

thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm 

Cách mạng Tháng Tám, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2025
19

. 

Hợp nhất, kiện toàn nhân sự các Hội quần chúng; tổ chức lễ trao tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội cựu giáo chức Việt 

Nam” và tặng quà 09 hội viên khó khăn; xây dựng kế hoạch Ngày hội hiến máu 

tình nguyện cụm liên xã năm 2025. Công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được 

                                           
19

 Khen thưởng cho 11 tập thể và 06 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 với số tiền 

20.591.000 đồng. Đề xuất 01 tập thể, 02 cá nhân được chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong hội nghị 

điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Khen thưởng cho 02 tập thể và 06 cá nhân đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 

2025 - 2030; Khen thưởng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 với tổng số tiền 

5,189 triệu đồng… 
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quan tâm, lương - giáo đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua, phát triển 

kinh tế - xã hội, sống “tốt đời đẹp đạo”
20

.       

Đề xuất và được công nhận xã biên giới theo Nghị định 299/2025/NĐ-CP 

ngày 17/11/2025 của Chính phủ và xã miền núi theo Quyết định số 3147/QĐ-

UBND ngày 14/12/2025 của UBND tỉnh. Phối hợp Bộ CHQS tỉnh, Đồn Biên 

phòng Hương Quang tổ chức cắm biển các khu vực biên giới theo địa giới hành 

chính mới.                                            

3. Công tác tư pháp, tiếp dân, giải quyết TTHC cho người dân 

3.1 Tư pháp 

Công tác xây dựng, rà soát và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được 

thực hiện thường xuyên, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy trình theo Luật Ban 

hành văn bản QPPL. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý 

được duy trì hiệu quả với 15 tuyên truyền viên và 03 Câu lạc bộ pháp luật; tổ 

chức 07 cuộc tuyên truyền tại thôn và trường học, góp phần nâng cao nhận thức 

pháp luật của Nhân dân. 

Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng, các vụ việc tranh chấp được xử 

lý kịp thời, đúng quy định, giữ vững an ninh trật tự. Hoạt động đăng ký, quản lý 

hộ tịch và chứng thực được thực hiện nghiêm túc. Việc theo dõi thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính được triển khai đầy đủ; các trường hợp vi 

phạm được phát hiện, xử lý đúng quy định. 

3.2 Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại 

tố cáo, phòng chống tham nhũng 

Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; duy trì 

tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã và tiếp dân thường xuyên, đột xuất tại 

Phòng Tiếp công dân. Các vụ việc tồn đọng, kéo dài được rà soát, xây dựng lộ 

trình giải quyết cụ thể, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội. Hoạt động đối thoại với Nhân dân được tăng cường, giúp xử lý kịp thời các 

phản ánh, kiến nghị và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. 

Trong năm, có 30 lượt công dân đến phản ánh; tiếp nhận 29 đơn, trong đó 

29 đơn thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 17 đơn (58,62%), 12 đơn đang giải 

quyết. Nội dung chủ yếu liên quan giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng; thực hiện 

đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và nâng cao uy tín chính quyền địa phương.   

3.3 Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 
Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ nét, đồng bộ trên 

các lĩnh vực: thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính 

công và chính quyền điện tử. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện 

nghiêm túc, công khai, minh bạch; tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công 

chức có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện sự tận tình, trách nhiệm, chủ động 

                                           
20

 Tổ chức tặng quà, chúc mừng các giáo xử, giáo họ, cán bộ thôn người công giáo và hộ dân công 

giáo có nhiều đóng góp trong phong trào NTM và phát triển kinh tế tại địa phương. Cử 02 người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham dự đoàn học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc. 
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hỗ trợ người dân và tổ chức. Các phản ánh, kiến nghị của công dân được tiếp 

nhận, xử lý kịp thời, góp phần nâng cao mức độ hài lòng và củng cố niềm tin 

của Nhân dân. Lũy kế đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết 1.856 hồ sơ, tỷ lệ 

giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực 

tuyến đạt 99,78% /80% KH (đạt 124,73%). Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong 

giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đạt 100%/80% KH (đạt 125%). Tỷ 

lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 100% KH. Trung 

tâm Phục vụ hành chính công xã đạt 3/3 chỉ tiêu Nghị quyết Phát triển KTXH 

năm 2025 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ giai đoạn 2025-2030. Theo “Bộ chỉ số 

phục vụ người dân, doanh nghiệp” trên Cổng DVC quốc gia xã Vũ Quang luôn 

duy trì trong tốp 20/69  xã, phường trong toàn tỉnh Hà Tĩnh.  

4. Quốc phòng An ninh và hoạt động đối ngoại 

4.1 Công tác Quốc phòng 

Công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ, hiệu 

quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện 

thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực 

SSCĐ, thực hiện tốt công phối hợp giữa Quân sự, Công an, Biên phòng để dự 

báo, nắm chắc tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn; Phối hợp thực hiện tốt 

nhiệm vụ tổ chức diễn tập thực binh của biên phòng năm 2025. Công tác xây 

dựng lực lượng, công tác tuyển quân, tuyển sinh vào các trường quân đội được 

quan tâm thực hiện
21

, công tác chính sách hậu phương quân đội đảm bảo
22

. Công 

tác huấn luyện được thực hiện đúng, đủ thời gian và nội dung, đạt yêu cầu 100%, 

trong đó có trên 78% lực lượng đạt mức khá, giỏi. Công tác DQTV xây dựng lực 

lượng được quam tâm, lực lượng dân quân xã hiện nay gồm 322 đồng chí
23

  

4.2 Công tác an ninh 

Chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn, đảm 

bảo giữ vững an ninh quốc gia
24

, trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm và vi 

phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được kiềm chế, trên 

địa bàn xảy ra 03 vụ/04 đối tượng phạm pháp hình sự
25

 (giảm 03 vụ/ 08 đối tượng 

so với năm 2024), Tiến hành lập hồ sơ xử phạt VPHC đối với 07 vụ đối với 07 

đối tượng  theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với tổng 

tiền phạt 15.200.000 đồng. Xử lý 08 vụ/08 đối tượng  vi phạm hành chính về trật 

tự quản lý kinh tế với tổng tiền phạt 8.400.000 đồng. Tập trung thực hiện hiệu quả 

                                           
21 Tổng gọi 76 thanh niên tham gia khám NVQS, NVCA. Số đủ điều kiện gọi nhập ngũ là 30 thanh niên trên chỉ tiêu 22 được giao (quân sự 

15 chính thức, 1 dự bị; Công an 5 chính thức, 1 dự bị). có3 công dân nhập học vào các trường trong quân đội, và làm thủ tục di chuyển quân 

nhân dự bị cho 33 học sinh trúng tuyển. 
22 Ban CHQS xã đã tặng 2 suất quà trị giá 800.000 đồng cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập LLVT Hà Tĩnh, 

và đỡ đầu 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
23 có 3 trung đội DQCĐ, 1 trung đội phòng không, lực lượng dân quân tại chỗ tại các thôn. Lực lượng tự vệ gồm 50 đồng chí tại các đơn vị 

Trường THPT, Vườn Quốc Gia, Trung tâm Y tế. 

24 Tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng. An ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh tôn 

giáo, an ninh nông thôn đều được giữ vững; nội bộ Đảng, chính quyền đoàn kết, thống nhất. Về an ninh kinh tế, trong năm phát sinh tình 
trạng nợ lương của Công ty Cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt tuy nhiên đã tham mưu, giải quyết chi trả đầy đủ cho người lao động, không 

để xảy ra tình huống phức tạp; phát sinh dịch tả lợn Châu Phi tập trung tại khu vực các thôn Đồng Minh, Hợp Bình, Thắng Lợi, tuy nhiên 

UBND đã triển khai các biện pháp chống dịch đồng loạt trên các tuyến và nhà người dân tại các thôn này. Hoạt động của người nước ngoài 
trên địa bàn được kiểm soát, quản lý chặt chẽ, chưa phát hiện vi phạm liên quan đến lĩnh vực cư trú, an ninh quốc gia. 

25 trong đó đã chuyển khởi tố 02 vụ/02 bị can, xử phạt VPHC đối với 01 vụ Cố ý gây thương tích có dấu hiệu “Sử dụng trái phép vũ khí 

quân dụng”, phạt tiền 6.500.000 đồng/người. 
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Đề án số 06/ĐA-CP của Chính phủ
26

; Thực hiện tăng cường các giải pháp kiềm 

chế tai nạn giao thông
27

; Công tác PCCC được thực hiện hiệu quả.   

4.3 Hoạt động đối ngoại 

Thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân, giao lưu để tăng cường đoàn 

kết, giữ gìn an ninh khu vực biên giới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền an ninh 

biên giới Quốc gia và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các chính sách 

phát triển KT-XH trên khu vực biên giới. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được  

Năm 2025, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của xã đạt được nhiều kết 

quả tích cực. Có 18/24 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đạt và 

vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ bản đúng hướng; sản xuất 

nông nghiệp, đặc biệt vụ xuân, được mùa toàn diện; các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh trong chăn nuôi được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chương trình xây 

dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục 

được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; các tiêu chí được củng cố, nâng cấp, các sản 

phẩm OCOP được duy trì và từng bước khẳng định chất lượng. Cơ sở hạ tầng 

kinh tế – xã hội được chú trọng đầu tư; các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn 

hóa – xã hội được bảo đảm; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, 

kịp thời. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét, góp 

phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. An ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt 

của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã; sự chủ động phối hợp, 

làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ 

cơ sở; cùng với tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các 

bộ phận chuyên môn cấp xã, sự nỗ lực của các thôn và sự đồng thuận, hưởng 

ứng tích cực của Nhân dân trên địa bàn. 

2. Tồn tại hạn chế 

Việc phát triển các mô hình kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế 

của địa phương; các mô hình kinh tế mới, nhất là các mô hình sản xuất hữu cơ còn 

gặp nhiều khó khăn; còn 06 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch
28

. 

Tổng đàn chăn nuôi giảm mạnh, đặc biệt là đàn trâu, bò; diện tích gieo trồng 

vụ Đông chưa đảm bảo theo yêu cầu. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn tiềm ẩn nguy cơ 

cao, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. 

Việc phát triển các mô hình kinh tế mới, nhất là các mô hình sản xuất hữu cơ 

còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG, 

Chương trình NTM và đầu tư công còn chậm do nguồn phân khai từ tỉnh về muộn. 

                                           
26 làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai đúng tiến độ kế hoạch; triển khai dịch vụ công qua VNeID, cấp CCCD cho 100% công dân đủ 

điều kiện; hoàn thành tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, đăng ký xe, cấp đổi GPLX, số hóa hồ sơ; công tác quản lý ngành nghề kinh doanh 

có điều kiện được duy trì, 
27 ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành tuần tra, kiểm soát nhằm 

bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Trong năm 2025, xảy ra 04 vụ TNGT làm 02 người chết, 01 người bị thương (giảm 01 người bị thương so 

với cùng kỳ năm 2024). 
28 Tổng đàn vật nuôi (lợn đạt 95,2%; bò đạt 66,53%; trâu đạt 68,75%); sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 83,72%; sản lượng lương thực có 

hạt đạt 91,81%; sản lượng cây ăn quả đạt 55%; tỷ lệ thực hiện quy chủ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 50% kế hoạch.. 
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Các tiêu chí NTM, NTM nâng cao và Khu dân cư kiểu mẫu mới duy trì ở mức 

cơ bản. 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường tại một số thôn còn hạn chế; 

vẫn xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích và ô nhiễm môi trường từ một số 

trang trại gây bức xúc trong Nhân dân. 

 Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp, mới đạt khoảng 

50%. 

Việc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai 02 mũi đột phá 

về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã còn chậm. 

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo còn thừa, thiếu giáo viên cục bộ phải điều 

động dạy liên trường; chất lượng mũi nhọn chưa đồng đều; việc kiểm tra, đôn đốc 

hoạt động dạy và học có thời điểm chưa thường xuyên. Công tác huy động nguồn 

lực đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuẩn sau 5 năm gặp nhiều khó khăn; tiến 

độ khảo sát xây dựng Trường nội trú liên cấp kéo dài, nhiều ý kiến phụ huynh băn 

khăn khi con phải đi học xa. 

Các công trình văn hóa của xã cũ (cổng chào, pano áp phích, biển tên 

đường,….) chưa có kinh phí để bổ sung thay mới. Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ 

(huyện cũ), công trình tổ quốc ghi công (xã cũ), tượng đài Phan Đình Phùng mặc 

dù đã phân công cho các đơn vị, thôn quản lý, vệ sinh nhưng chưa thường xuyên, 

nhiều lúc chưa sạch đẹp.  

Hoạt động du lịch chưa khai thác được tiềm năng sẵn có của địa phương; chưa 

hình thành được các mô hình du lịch trải nghiệm có sức thu hút du khách đến tham 

quan. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và áp dụng ISO còn lúng túng; 

một số hạ tầng thiết yếu chưa được đầu tư đồng bộ; trang thông tin điện tử của xã 

vận hành chưa hiệu quả. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố 

phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, tranh chấp, lấn chiếm đất và đất rừng. 

3. Nguyên nhân 

2.1 Nguyên nhân  khách quan 

Vũ Quang có diện tích tự nhiên rộng, địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi 

nhiều khe suối; đời sống Nhân dân còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người 

thấp hơn mức bình quân chung của các xã trong huyện trước đây. 

Sau sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu phát 

sinh nhiều vướng mắc; khối lượng văn bản chỉ đạo từ cấp trên lớn, trong khi một 

số lĩnh vực chậm được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời; trình độ và năng lực của đội 

ngũ cán bộ chưa đồng đều. 

Thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi xảy ra thường xuyên, 

gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống Nhân dân. 

Thời tiết mưa bão kéo dài làm chậm lịch thời vụ, giảm khả năng đảm bảo 

diện tích gieo trồng và tác động đến tâm lý sản xuất của người dân, ảnh hưởng 

đến tiến độ sản xuất vụ Đông. 

Cơ sở dữ liệu đất đai chưa hoàn thiện, gây khó khăn trong việc tra cứu, chia 

sẻ, quản lý thông tin; nhiều hộ dân sử dụng đất ổn định nhưng thiếu hồ sơ pháp 
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lý hoặc có sai lệch ranh giới, diện tích, loại đất so với bản đồ, dẫn đến khó khăn 

trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Hệ thống hồ sơ, bản đồ địa chính chưa đầy đủ, đồng bộ; một số khu vực 

còn sử dụng bản đồ giấy, chưa được số hóa hoàn thiện, ảnh hưởng đến công tác 

quản lý đất đai. 

Dư địa phát triển sản xuất nông nghiệp hạn chế; cơ cấu sản phẩm chưa đa 

dạng theo từng vùng; ít sản phẩm chế biến nên khó lựa chọn để tham gia 

Chương trình OCOP. 

Các cơ sở sản xuất chủ yếu quy mô nhỏ, vốn đầu tư hạn chế nên tốc độ 

phát triển chậm; một số quy định liên quan đến điều kiện hỗ trợ đầu tư kho 

xưởng phục vụ sản xuất sản phẩm OCOP còn bất cập, chưa tạo động lực cho mở 

rộng đầu tư. 

Một số lĩnh vực có cán bộ chuyên môn chưa phù hợp với yêu cầu vị trí việc 

làm, nhất là trong công nghệ thông tin và chuyển đổi số; nhiều công chức tiếp cận 

lĩnh vực mới nhưng chưa được tập huấn đầy đủ nên lúng túng khi triển khai nhiệm 

vụ.  

Biên chế lực lượng quân sự cơ sở mỏng, trang thiết bị thiếu, ảnh hưởng đến 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, đặc biệt là khi huy động lực 

lượng đột xuất. 

2.2 Nguyên nhân chủ quan:  

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số lĩnh vực có thời điểm chưa thật sự 

chủ động, thiếu tính quyết liệt, dẫn đến hiệu quả chưa cao. 

Công tác tham mưu, đề xuất còn hạn chế; việc cụ thể hóa và triển khai các 

chủ trương, nghị quyết của cấp trên tại một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. 

Năng lực dự báo và khả năng tham mưu của một bộ phận cán bộ, công chức 

có lúc còn hạn chế; chưa chủ động, thiếu kịp thời trong xử lý các tình huống phát 

sinh. Đội ngũ cán bộ còn thiếu ý tưởng mới, thiếu sáng tạo trong tham mưu, ảnh 

hưởng đến hiệu quả công tác và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Năng lực, 

tinh thần trách nhiệm và trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ thôn 

chưa đồng đều, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, 

điều hành ở cơ sở. 

Công tác phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị đôi lúc chưa hiệu quả; việc 

nắm bắt và xử lý thông tin còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thực 

hiện một số nhiệm vụ. 

Một số hạ tầng thiết yếu chưa được đầu tư đồng bộ như hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở một số thôn bị hư hỏng làm giảm hiệu quả truyền tải thông tin chỉ 

đạo, cũng như việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước đến với Nhân dân. 

Quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn phát sinh 

nhiều bất cập, vướng mắc; khối lượng công việc tăng mạnh trong khi cơ sở vật 

chất, hạ tầng và nhân lực về công nghệ thông tin chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến 

hiệu quả hoạt động và chất lượng tham mưu, điều hành của chính quyền địa 

phương. 
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Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2026 

 I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

 II. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

 1. Về Kinh tế 

  (1) Giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành: 2.659.682 triệu đồng. 

Trong đó: Nông lâm thủy sản đạt 505.447 triệu đồng; Công nghiệp, xây dựng 

đạt 1.429.198 triệu đồng; Thương mại dịch vụ đạt 725.038 triệu đồng. 

(2) Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 12.990 triệu đồng. 

(3) Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,2 triệu đồng/người/năm. 

(4) Tỷ lệ giảm hộ nghèo: giảm từ 0,3 đến 0,5%. 

(5) Sản lượng lương thực có hạt: 4500 tấn. 

(6)  Sản lượng cây ăn quả đạt 3.900 tấn, phấn đấu trồng mới thêm 15 ha 

cây ăn quả có múi.  

(7) Diện tích rừng trồng liên kết FSC: 750 ha. 

(8) Phấn đấu thành lập mới 2-3 HTX, THT.  

(9) Tổng đàn thường xuyên có mặt:138.375 con, trong đó: Đàn lợn 10.000 

con; đàn bò 2.000 con; đàn trâu duy trì đàn 1.375 con; đàn gia cầm 125 nghìn 

con; đàn ong 5.000 đàn. 

(10) Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 1.920 tấn (trong đó thịt lợn hơi xuất 

chuồng 1.420 tấn). 

(11) Duy trì mức độ đạt chuẩn xã Nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025; 

Tập trung chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; 

Duy trì 26/31 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu; 10 cụm dân cư, 20 tuyến đường đạt 

chuẩn tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp an toàn văn minh.  

(12) Duy trì 11 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận; Xây dựng thêm 01 

sản phẩm OCOP 3 sao; 01 sản phẩm OCOP nâng hạng lên 4 sao. 

(13) Rà soát, phân loại và phấn đấu thực hiện quy chủ và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đạt 60% tổng số thửa tồn đọng. 

(14)  Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn: 94% 

(15) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 94%  

2. Về VH-XH 

(16) Tỷ lệ thôn Văn hóa: 96,7%. Tỷ lệ gia đình văn hóa: 94,5 %. 

 (17) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 85,7% 

(18) Tỷ lệ người tham gia BHXH: 25%.  

(19) Tỷ lệ người tham gia BHYT: 94% 

3. Về cải cách hành chính, chuyển đổi số 

(20) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt ≥ 80%;   

(21) Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch 

vụ công đạt 80%;  

(22) Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa: đạt 

100%. 

4. Quốc phòng, an ninh 
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(23) Công tác huấn luyện, công tác tuyển, giao quân hàng năm: đạt 100%. 

(24) Đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự hàng năm; kiềm chế, kéo giảm các loại 

tội phạm 5%; (25) kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí 10%; 

(26) hàng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma 

túy; hạn chế tối đa phát sinh người sử dụng ma túy mới tiến tới xây dựng xã 

không ma tuý . 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn, trọng tâm 

Tập trung cao cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2026-2031. Xây dựng kế hoạch triển khai các mũi đột phá về phát 

triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ động xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công giai đoạn 2026-

2030 theo hướng sát với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi; tập trung đẩy nhanh 

tiến độ các công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển trong thời 

gian tới. 

2. Phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp sinh thái, 

hữu cơ theo chuỗi giá trị để thực hiện hiệu quả phát triển nông nghiệp sinh thái, 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn; ưu tiên các mô hình theo lợi thế từng thôn như 

sản xuất lúa giảm phát thải, cây ăn quả có múi, rau an toàn gắn truy xuất nguồn 

gốc, chăn nuôi an toàn sinh học, quản lý rừng bền vững và xử lý phụ phẩm nông 

nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn. 

Căn cứ các mô hình, cơ sở/vùng sản xuất có hiệu quả để đưa vào kế hoạch 

sản xuất nông nghiệp của xã, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ nhân rộng, bảo đảm hiệu 

quả và phát triển bền vững.  

Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, mùa vụ và hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với kế hoạch 

sản xuất năm 2026; thực hiện giải ngân kịp thời kinh phí bảo vệ đất lúa và triển 

khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống nắng nóng, dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. Tổ chức rà soát tổng đàn, tiêm phòng đầy 

đủ cho vật nuôi, tăng cường kiểm tra môi trường chăn nuôi và an toàn thực 

phẩm. Chú trọng quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo an 

toàn công trình thủy lợi, chủ động phòng chống thiên tai; đẩy mạnh trồng rừng 

thâm canh, trồng dược liệu dưới tán rừng và mở rộng nuôi thủy sản, nhất là nuôi 

cá lồng trên hồ Ngàn Trươi. Triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp mới. 

Trong xây dựng nông thôn mới, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo và Ban Quản lý các Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030, phân công 

rõ nhiệm vụ theo từng tiêu chí; rà soát, hoàn thiện kế hoạch xã NTM, NTM nâng 

cao; hướng dẫn các thôn chưa đạt tiêu chí tập trung chỉnh trang cảnh quan, xây 

dựng vườn hộ và tuyến đường tự quản. Duy trì phong trào thi đua xây dựng 

NTM, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đoàn thể. Triển khai hiệu quả Chương trình 

OCOP, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại sản phẩm, đa dạng mẫu mã, thúc đẩy 

chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và tham gia xúc tiến thương mại; đồng thời 
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khảo sát và hỗ trợ các chủ thể tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP mới trong 

năm 2026. 

3. Hoàn thành quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân 

Tập trung hoàn thành công tác quy hoạch và thu hút đầu tư theo hướng phát 

triển đa ngành, tích hợp nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch 

vụ và du lịch sinh thái. Ưu tiên hình thành vùng sản xuất chuyên canh, vùng 

nguyên liệu, cụm công nghiệp và các khu du lịch cộng đồng dọc tuyến đường 

Hồ Chí Minh. Phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang triển khai Đề án phát 

triển du lịch sinh thái giai đoạn 2025-2030, gắn khai thác tiềm năng thiên nhiên 

với bảo vệ đa dạng sinh học; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, thu hút đầu tư vào 

các điểm du lịch cộng đồng như Hoa Thị, Khe Enh, các tuyến du lịch hồ Ngàn 

Trươi và kết hợp phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa. 

Quyết liệt thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; 

cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX tiếp cận vốn, 

đất đai, công nghệ. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư công khai, minh 

bạch; tăng cường xúc tiến, quảng bá trên nền tảng số; thu hút đầu tư vào nông 

nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - lâm sản. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá 

sản phẩm tiềm năng, ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích khởi nghiệp 

và phát triển sản xuất kinh doanh. 

4. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính - ngân 

sách, công nghiệp - thương mại, giao thông - xây dựng, tài nguyên - môi 

trường và giảm nghèo bền vững 

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân 

sách; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát chi ngân sách đúng quy định, trong 

phạm vi dự toán và đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục rà soát, đề xuất xử lý các trụ sở 

dôi dư sau sáp nhập; tuyên truyền đăng ký hộ kinh doanh và hỗ trợ thành lập 

doanh nghiệp, HTX nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân. Trên lĩnh vực đất đai và môi 

trường, tập trung thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐU và Kế hoạch 27/KH-UBND ngày 

12/9/2025 đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; triển khai giải 

phóng mặt bằng, chuyển mục đích, thu hồi, đính chính giấy tờ đất; tăng cường 

kiểm tra, xử lý vi phạm và quản lý chặt hoạt động khai thác khoáng sản, đồng 

thời đề xuất quy hoạch các mỏ vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng. Công tác quản 

lý thị trường, chống hàng giả và tuyên truyền hộ kinh doanh chấp hành quy định 

được chú trọng. 

Về môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, nâng cao ý 

thức đóng phí; xây dựng đề án thu gom, vận chuyển rác và ký hợp đồng với 

HTX Môi trường Vũ Quang; triển khai chỉnh trang cảnh quan, cây xanh khu vực 

trung tâm và xử lý nghiêm vi phạm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. Trên 

lĩnh vực giao thông - xây dựng, rà soát hiện trạng hạ tầng để xử lý sạt lở, đảm 

bảo an toàn giao thông; cải tạo, nâng cấp thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng phục vụ 

sản xuất, phòng chống thiên tai; duy tu cầu, cống, đường giao thông nông thôn 

kịp thời. 

Trong công tác giảm nghèo, tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững; rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập trung 
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bình và lao động thu nhập thấp đúng quy định, công khai, minh bạch; tham mưu 

chính sách hỗ trợ kịp thời và quan tâm đầy đủ chế độ cho đối tượng yếu thế, tạo 

điều kiện để hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. 

5. Phát huy giá trị văn hóa, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực 

văn hóa xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TU; đổi mới nội dung, hình 

thức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây 

dựng NTM, đô thị văn minh và phát triển thể dục thể thao quần chúng. Tăng 

cường tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin phát triển KT-XH giai đoạn 

2026-2030, phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; định hướng 

dư luận, phát huy vai trò MTTQ trong vận động Nhân dân. Tiếp tục khắc phục, 

bổ sung hệ thống loa truyền thanh, các thiết chế, công trình văn hóa đã xuống 

cấp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền ở cơ sở. 

Chú trọng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống; tăng cường quản lý các 

lễ hội, quảng cáo, dịch vụ văn hóa; kiện toàn ban quản lý di tích, tôn tạo và khai 

thác hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa. Tiếp tục phối hợp triển khai Dự án du 

lịch sinh thái Hồ Ngàn Trươi - Vườn Quốc gia Vũ Quang; phát huy các điểm du 

lịch như Khu căn cứ Vũ Quang, Tượng đài Phan Đình Phùng; hoàn thiện hạ tầng 

du lịch cộng đồng và thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch để xây dựng đề án 

giai đoạn tiếp theo. 

Trong giáo dục, triển khai đổi mới theo Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị 

quyết 281/NQ-CP, thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026; rà soát sắp xếp hệ 

thống trường lớp không đạt chuẩn về quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện và mũi nhọn, triển khai dạy 2 buổi/ngày; huy động xã hội hóa đầu tư cơ sở 

vật chất nâng cấp trường lớp. Trong y tế, thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW; tăng 

cường truyền thông BHXH, BHYT hướng tới BHYT toàn dân; bảo đảm chế độ 

bảo trợ xã hội; nâng cao chăm sóc, giáo dục trẻ em; đẩy mạnh chuyển đổi số 

trong khám chữa bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Tiếp tục làm tốt tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm; gắn đào tạo nghề 

với nhu cầu doanh nghiệp và chuyển dịch cơ cấu lao động. Thực hiện đầy đủ chế 

độ người có công, bảo trợ xã hội; mở rộng chi trả an sinh không dùng tiền mặt. 

Đồng thời tăng cường quản lý vị trí việc làm, công tác cán bộ, đánh giá, khen 

thưởng, kỷ luật; chuẩn bị tốt bầu cử Quốc hội và HĐND; quản lý hoạt động các 

Hội quần chúng và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đại hội các Hội quý I/2026. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước; Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển khoa học, công 

nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC.  
Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Chương trình hành động 

42-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư hoàn thiện hạ tầng số, ưu 

tiên nâng cấp phòng họp trực tuyến và Trung tâm Phục vụ hành chính công, 

từng bước hoàn thiện cổng thông tin điện tử xã. Tiếp tục phối hợp tổ chức phong 

trào “Bình dân học vụ số”, “Học tập số”, tăng cường tập huấn kỹ năng số cho 
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cán bộ và Nhân dân; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao quy trình, 

công nghệ phục vụ sản xuất. 

Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 

2021-2030; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất 

lượng Trung tâm Hành chính công, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông. 

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng linh hoạt, thực chất, 

bám sát thực tiễn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, gắn 

trách nhiệm người đứng đầu. Xã thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp, nâng 

cao hiệu lực quản lý nhà nước; triển khai đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả 

thực hiện nhiệm vụ (KPI) nhằm tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả công 

vụ. 

7. Đẩy mạnh công tác tư pháp, tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp; đẩy 

mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về đất đai, hôn nhân gia 

đình, biên giới và các văn bản mới, bảo đảm người dân vùng sâu, vùng xa dễ 

tiếp cận và thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, 

quản lý hộ tịch, số hóa hồ sơ tư pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá 

nhân; củng cố hoạt động hòa giải ở cơ sở để kịp thời xử lý mâu thuẫn, hạn chế 

đơn thư phát sinh. 

Xã thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân định kỳ, tiếp nhận và giải quyết đơn 

thư đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng 

của cán bộ trong hướng dẫn, giải thích pháp luật. Đồng thời, triển khai đồng bộ 

các biện pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua công khai, minh bạch trong 

quản lý tài chính, ngân sách, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện 

nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra nội bộ và xử lý 

kịp thời sai phạm, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở liêm chính, minh bạch, 

tạo niềm tin cho Nhân dân. 

8. Coi trọng việc bảo đảm Quốc phòng An ninh, tăng cường hoạt động 

đối ngoại 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ các lực 

lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình địa 

bàn, nhất là tuyến biên giới và các khu vực trọng điểm. Tiếp tục xây dựng, kiện 

toàn lực lượng dân quân đúng chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2026, 

bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đạt 

100% yêu cầu, trong đó 75–80% khá, giỏi; chuẩn bị đầy đủ nội dung, điều kiện 

phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương 

tiện kỹ thuật phục vụ huấn luyện, quản lý địa bàn và xử lý các tình huống khẩn 

cấp. 

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; tăng cường 

kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phản động, chống phá; bảo 

đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị – xã hội. Chủ động nắm chắc tình 

hình từ cơ sở, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các loại tội phạm và vi phạm pháp 
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luật; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung tại các 

tuyến đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 552, quốc lộ 281, khu vực trung tâm xã và 

các thôn giáp Lào. 

Tăng cường lãnh đạo, quản lý hoạt động đối ngoại theo đúng quy định, phù 

hợp với đặc thù địa bàn miền núi biên giới; phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên 

phòng Hương Quang và các lực lượng liên quan trong trao đổi thông tin, nắm 

tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp 

tác, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh tuyên 

truyền pháp luật về biên giới, xuất nhập cảnh và phòng, chống vi phạm qua biên 

giới; bảo đảm hoạt động đối ngoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần giữ 

vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc 

phòng - An ninh năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân xã Vũ Quang./. 

  Nơi nhận: 
  - Văn phòng UBND tỉnh (B/c); 

  - Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (B/c); 

  - Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp xã; 

  - Lưu VT, UBND. 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2025 

 

TT 

Chỉ tiêu/Nhóm chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

 Mục tiêu 

đến cuối 

năm 2025  

 Kết quả 

đạt được  

 So sánh 

KQ (%)  

Ghi 

chú 

I KINH TẾ           

1 Giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành Triệu đồng 2.394. 000 2.528. 008 105,60   

- Nông, lâm nghiệp, thủy sản Triệu đồng 534. 200 495.536 92,76   

- Công nghiệp - Xây dựng Triệu đồng 1.266. 500 1.361.141 107,47   

- Thương mại - Dịch vụ Triệu đồng 593, 323 671, 331 113,15   

2 Tổng thu NS trên địa bàn Triệu đồng 12.980 16.955 151,00   

3 Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng 57,51 55,87 97,15   

4 Sản lượng lương thực có hạt Tấn 5.246,00 4.324, 850 82,44   

5 Sản lượng cây ăn quả Tấn 7.000 3.850 55,00   

6 Thành lập 1- 2 HTX   1-2 2 100,00   

7 Tổng đàn vật nuôi thường xuyên có mặt Con 145.200 133.326 91,82   

- Trâu Con 2.200 1.375 62,50   

- Bò Con 3.000 1.966 65,53   

- Lợn Con 10.000 9.985 99,85   

- Gia cầm Con 130.000 120.000 92,31   

- Ong Đàn 5.000 5.000 100,00   

8 Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 2.150 1.800 83,72   

9 Duy trì mức độ đạt chuẩn xã Nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025, 

26/31 thôn đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, 523 vườn mẫu đạt 

chuẩn, 10 cụm dân cư, 20 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường sáng, 

xanh, sạch đẹp an toàn văn minh; nâng cấp 100 vườn mẫu, 

      Đạt   

10 Duy trì các sản phẩm OCOP đã được đánh giá đạt chuẩn 3 sao       Đạt   

11 Rà soát, phân loại và thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất % 30 15 50   

12 Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt % 93 Đạt  100   

13 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia % 93 Đạt 100   
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II VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI           

14 Tỷ lệ gia đình văn hóa văn hóa; thôn văn hóa            

- Tỷ lệ gia đình văn hóa văn hóa đạt  % 93,9 94,46 101   

- Tỷ lệ thôn văn hóa văn hóa đạt  % 96,7 96,7 100   

15 Giữ vững tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt 

chuẩn quốc gia  
% 85,7 85,7 100   

16 Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm Y tế % 93,5 93,5 100   

17 Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội % 24,5 24,5 100   

III VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH           

18 Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến % 80 99,79 124,74   

19 Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, 

dịch vụ công 
% 80 100 125   

20 Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa % 100 100 100   

IV QUỐC PHÒNG AN NINH           

21 Công tác tuyển, giao quân (Quân sự, Công an) đạt chỉ tiêu đề ra,       Đạt   

22 Xây dựng Ban CHQS xã chính quy, xây dựng các lực lượng 

vững mạnh rộng khắp và huấn luyện các lực lượng đạt 100%, 
      Đạt   

23 Tỷ lệ xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự % 100   Đạt   

24 Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để 

trọng án xảy ra, thực hiện kéo giảm các loại tội phạm 5%, 

Kiềm chế và giảm tai nạn giao thông 10%, 

      Đạt   
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2026 
 

Số 

TT 
Chỉ tiêu/Nhóm chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kết quả 

đạt được 

2025 

 Chỉ tiêu 

năm 2026 
Ghi chú 

I KINH TẾ         

1 Giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành Triệu đồng 2.528.008 2.659. 682   

 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản Triệu đồng 495. 536 505. 447   

 - Công nghiệp - Xây dựng Triệu đồng 1.361.141 1.429.198   

 - Thương mại - Dịch vụ Triệu đồng 671.331 725.038   

2 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Triệu đồng 18.600 12.990   

3 Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng 55,87 57,2   

4 Tỷ lệ giảm hộ nghèo %   0,3- 0,5   

5 
Sản lượng lương thực có hạt, phấn đấu trồng mới 15 ha cây ăn 

quả có múi 
Tấn 4.324, 850 4.500   

6 Sản lượng cây ăn quả Tấn 3.850 3.900   

7 Diện tích rừng trồng liên kết FSC ha   750   

8 Thành lập 2 -3  HTX   2 2- 3   

9 Tổng đàn vật nuôi thường xuyên có mặt Con 133.326 138.375   

 - Trâu Con 1.375 1.375   

 - Bò Con 1.966 2.000   

 - Lợn Con 9.985 10.000   

 - Gia cầm Con 120.000 125000   

 - Ong Đàn 5.000 5.000   

10 Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 1.800 1.920   

11 

Duy trì mức độ đạt chuẩn xã Nông thôn mới giai đoạn 2022 - 

2025; Tập trung chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chí Nông thôn mới 

giai đoạn 2026 - 2030; Duy trì 26/31 thôn đạt khu dân cư kiểu 

mẫu; 10 cụm dân cư, 20 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường 

sáng, xanh, sạch đẹp an toàn văn minh 
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12 

Duy trì 11 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận; Xây dựng 

thêm 01 sản phẩm OCOP 3 sao; 01 sản phẩm OCOP nâng hạng 

lên 4 sao, 

        

13 
Rà soát, phân loại và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 
% 15 60   

14 Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt % 93 94   

15 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia % 93 94   

II VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI         

16 Tỷ lệ gia đình văn hóa văn hóa; thôn văn hóa          
 - Tỷ lệ gia đình văn hóa văn hóa đạt  % 94,46 94,5   

 - Tỷ lệ thôn văn hóa văn hóa đạt  % 96,7 96,7   

17 
Giữ vững tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt 

chuẩn quốc gia  
% 85,7 85,7   

18 Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm Y tế % 93,5 94   

19 Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội % 24,5 25   

III VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH         

20 Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến % 99,79 80   

21 
Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, 

dịch vụ công 
% 100 80   

22 Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa % 100 100   

IV QUỐC PHÒNG AN NINH         

23 Công tác tuyển, giao quân (Quân sự, Công an) đạt 100%   Đạt     

24 
Đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự hàng năm; kiềm chế, kéo 

giảm các loại tội phạm 5%;  
   Đạt     

25 Kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí 10% % Đạt      

26 

Hàng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái 

phép chất ma túy; hạn chế tối đa phát sinh người sử dụng ma 

túy mới tiến tới xây dựng xã không ma tuý 

   Đạt     
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